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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT 

 

 XÂY DỰNG TRANG TRẠI  

CHĂN NUÔI HEO GIỐNG AN TOÀN DỊCH BỆNH  

(Kèm theo Tờ trình  số:       /TTr-KN  ngày       tháng 6 năm 2021 

của Trung tâm Khuyến nông Bình Định) 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUY TRÌNH  

 - Luật Thú y năm 2015; 

- Luật Chăn nuôi năm 2018; 

- Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 

 - Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn, hợp nhất Thông tư quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

 - QCVN 01 - 39: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh 

nước dùng trong chăn nuôi; 

- QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện 

trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học. 

II. XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG AN TOÀN DỊCH 

BỆNH 

Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật là cơ sở chăn nuôi được xác định không 

xảy ra ca bệnh, đăng ký an toàn dịch bệnh trong một khoảng thời gian quy định 

cho từng bệnh, từng loài động vật và hoạt động thú y tại cơ sở đó bảo đảm kiểm 

soát được dịch bệnh. 

Hướng dẫn trại thực hiện những nội dung sau 

1. Về con giống 

Cơ sở tự sản xuất con giống phải đảm bảo an toàn dịch bệnh hoặc phải nhập 

giống có ngu n gốc từ vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật.   

2. Về chăn nuôi 

a   ịa điểm chăn nuôi phải theo quy hoạch của địa phương hoặc được cơ 

quan có thẩm quyền cho ph p, bảo đảm cách biệt với khu d n cư, công tr nh công 

cộng, đường giao thông chính, ngu n g y ô nhiễm; 

b) Thức ăn: 

- Thức ăn hỗn hợp có sẵn của các công ty có uy tín trên thị trường hoặc tự  

trộn th  nguyên liệu sử dụng trộn phải đảm bảo an toàn dịch bệnh, không nhiễm 

nấm mốc, chất độc hại,… 

-  hu vực kho chứa thức ăn phải riêng biệt với nơi chăn nuôi, nơi để các hoá 

chất độc hại, nơi xử lý chất thải;… 
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c) Có khu vực để xử lý chất thải; nơi nuôi cách ly động vật; khu vệ sinh, khử 

trùng tiêu độc dụng cụ chăn nuôi;  

d  Có biện pháp ngăn ngừa động vật khác như: chuột, ru i,… x m nhập vào 

khu vực chăn nuôi; 

đ  Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử 

trùng tiêu độc cho người và phương tiện vận chuyển đi qua; Dụng cụ, trang thiết 

bị, phương tiện vận chuyển dùng trong chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc trước khi đưa vào cơ sở và trước khi sử dụng; 

e  Nước sử dụng trong chăn nuôi:  

- Dùng nước sạch sinh hoạt cho chăn nuôi. 

- Hoặc dùng nước ngầm trong chăn nuôi phải lấy mẫu x t nghiệm định kỳ 01 

lần/năm (bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 39: 

2011/BNNPTNT về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi);  

g) Công tác vệ sinh: Vệ sinh làm sạch và tiêu độc sát trùng theo quy tr nh. 

Trong điều kiện trại không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: định kỳ vệ 

sinh tiêu độc sát trùng chu ng trại 1-2 lần/tuần. Nếu trại xảy ra dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm: phải vệ sinh tiêu độc sát trùng chu ng trại hàng ngày. 

h  Chất thải chăn nuôi phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường và thú y; Nước thải sau khi xử lý, thải ra môi 

trường phải đạt tiêu chuẩn tại bảng 2, phần phụ lục của QCVN 01 - 14: 

2010/BNNPTNT.  

 - Xử lý biogas hoặc ủ với vôi bột theo qui định. 

3. Về tình hình dịch bệnh 

- Thực hiện tiêm phòng vaccine bắt buộc đối với một số bệnh như:  Lở m m 

long móng, Dịch tả heo, Tai xanh,….cho heo bằng vaccine theo quy trình riêng của 

cơ sở giống. 

- Thực hiện các biện pháp tẩy giun sán, kí sinh trùng cho vật nuôi định kỳ.  

4. Về giám sát dịch bệnh tại cơ sở 

a. Cơ sở chăn nuôi phải thực hiện giám sát l m sàng động vật trong suốt quá 

tr nh nuôi để phát hiện các dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm. Trường hợp nghi ngờ 

động vật mắc bệnh truyền nhiễm phải báo cho cơ quan thú y để lấy mẫu x t 

nghiệm xác định tác nh n g y bệnh.  

-  ịnh kỳ 01  một  lần/tuần theo d i và ghi ch p t nh trạng sức kh e của đàn 

vật nuôi thông qua lượng thức ăn tiêu thụ, dấu hiệu bất thường về hô hấp, tiêu hóa, 

vận động, hành vi của con vật và nh ng biểu hiện bất thường khác; 

-   hi ch p, lưu gi  toàn bộ thông tin về việc phòng bệnh, ch a bệnh, chống 

dịch bệnh cho vật nuôi, bao g m: Loại vắc xin sử dụng, ngày sử dụng vắc xin; hoạt 

động vệ sinh, khử trùng tiêu độc, loại thuốc khử trùng; thời gian phát bệnh, dấu 

hiệu của bệnh, số lượng động vật mắc bệnh theo từng ngày, thuốc thú y đ  sử 
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dụng, ngày bắt đầu sử dụng thuốc để ch a bệnh cho vật nuôi, biện pháp xử lý đối 

với con vật mắc bệnh; loại mẫu, số lượng mẫu đ  gửi x t nghiệm, ngày gửi mẫu và 

kết quả x t nghiệm  nếu có . 

b. Lấy mẫu, x t nghiệm bệnh đăng ký an toàn theo các yêu cầu sau đ y: 

-  ối với bệnh đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh:  

+ Thực hiện lấy mẫu giám sát sau khi tiêm phòng để đánh giá đáp ứng miễn 

dịch; số lượng mẫu giám sát sau tiêm phòng theo quy định tại thông tư 

14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016; kết quả x t nghiệm phải bảo đảm trên 

70  số mẫu có kháng thể đạt mức bảo hộ;  

+ Trường hợp kết quả giám sát sau tiêm phòng không đạt yêu cầu hoặc 

không thực hiện giám sát sau tiêm phòng, cơ sở được ph p áp dụng giám sát bệnh 

để phát hiện mầm bệnh hoặc phát hiện kháng thể do nhiễm bệnh tự nhiên theo quy 

định ; 

 - Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu theo QCVN số 01 - 

83: 2011/BNNPTNT được ban hành k m theo Thông tư số 71/2011/TT-

BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

 -  ẫu phải được x t nghiệm tại Phòng thử nghiệm được chỉ định; đạt tiêu 

chuẩn; 

5. Về tình trạng dịch bệnh tại cơ sở 

-  ối với cơ sở lần đầu đăng ký cấp  iấy chứng nhận:  hông có ca bệnh của 

bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 12  mười hai  tháng trước thời điểm 

nộp h  sơ đăng ký. 

-  ối với cơ sở có  iấy chứng nhận hết hiệu lực hoặc cơ sở đăng ký cấp lại 

 iấy chứng nhận:  hông có ca bệnh l m sàng của bệnh được chứng nhận an toàn 

tại thời điểm nộp h  sơ đăng ký lại hoặc không có ca bệnh của bệnh được chứng 

nhận an toàn trong ít nhất 03 (ba) tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng được 

xử lý hoặc kh i bệnh. 

6. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh 

Sau khi được cấp ph p, để tiếp tục duy tr  điều kiện của cơ sở an toàn dịch 

bệnh theo quy định tại khoản 3  iều 50 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02/6/2016. Hằng năm cơ sở chăn nuôi phải tiếp tục thực hiện giám sát mẫu 

đối với bệnh đ  đăng ký.  


